	[bookmark: _Hlk185388899][bookmark: _Hlk185391858]ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ I
Môn: Toán - Lớp 2
Năm học 2024 – 2025
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:……………………………….... Lớp: ………… Số báo danh: ………..

I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 
Câu  1(1đ) 
a. Số liền trước của số 61 là:
	A. 59
	          B. 62
	                          C. 60
	


b. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9 + 8 ….18
	A. >
	           B. <
	                         C. =
	  


Câu 2(0,5đ)
 Hiệu của 62 và 28 là:
	A. 28
	             B. 90
	                           C. 34
	


Câu 3 (0,5đ)
                                             82cm – 56cm  + 37cm = ?
A. 63                                          B. 63cm                                   C. 61cm
Câu 4 (0,5đ) : 
a. Một ngày có……giờ.
b. Một giờ có ……..phút. 
Câu 5 (M2- 1đ) Viết câu trả lời đúng của em vào chỗ chấm:
a)  Hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 8 thì hôm qua là thứ ............... ngày...... tháng 8
b) Thứ Sáu tuần này là ngày  21 tháng 10 thì thứ Sáu tuần sau là ngày ............tháng 10
Câu 6(0,5đ) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
A                           C
                          
  4cm                              5cm
                          3cm
                 B                                            D
A. 9cm                                               B. 11cm                                      C. 12cm 
II. Phần tự luận
Câu  7(2đ) Đặt tính rồi tính 
               35 + 27                    36  +  9                       84 - 8                      71 - 27  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (1 điểm)
a) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
29  +  35  .....  54                                   47  .....  82  -  27
b)  29  + 35  -  17  =  ....................................
                         =  ....................................
Câu 9.(2 điểm) Lan hái được 42 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk185346137]Câu 10: (1 điểm) Cho 3 thẻ số sau:
    [image: Bộ thẻ số cho bé học nhận biết chữ số 0 đến 10 | Thẻ nhỏ rất vừa tay bé |  Mã màu hồng - xanh phân biệt số chẵn – lẻ dễ dàng]         [image: Bộ thẻ số cho bé học nhận biết chữ số 0 đến 10 | Thẻ nhỏ rất vừa tay bé |  Mã màu hồng - xanh phân biệt số chẵn – lẻ dễ dàng]         [image: Bộ thẻ số cho bé học nhận biết chữ số 0 đến 10 | Thẻ nhỏ rất vừa tay bé |  Mã màu hồng - xanh phân biệt số chẵn – lẻ dễ dàng]
a. Ghép ba thẻ số trên để được các số có hai chữ số khác nhau? 
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b. Hãy tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép?
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